
STT Mssv Họ lót Tên Điểm Ktra
1 21125541 Lê Nguyễn Tuyết Anh 5
2 21125545 Nguyễn Trần Mai Anh 6
3 21125546 Phan Thị Hồng Anh 7
4 21125564 Lê Thanh Bình 7
5 21125598 Lê Quang Trí Dũng 4
6 21125072 Mai Mỹ Duyên 6
7 21125594 Lê Đỗ Ngọc Đức 7
8 21125620 Lê Minh Hải 4
9 21125626 Huỳnh Ngọc Hân 5
10 21125685 Đào Thị Ngọc Huyền 4
11 21125671 Nguyễn Duy Hưng 7
12 21125672 Nguyễn Duy Hưng 7
13 21125690 Bùi Minh Khang 7
14 21125704 Hà Trọng Minh Khoa 8
15 21125719 Cao Thị Ngọc Linh 6
16 21125174 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 7
17 21125725 Phạm Hoàng Diệu Linh 3
18 21125180 Trương Thị Nhật Linh 6
19 21125740 Lê Trần Nhật Long
20 21125749 Nguyễn Phước Xuân Mai 7
21 21125777 Cao Thị Kim Ngân 5
22 21125780 Huỳnh Thị Thu Ngân 6
23 21125799 Lại Như Ngọc 7
24 21125800 Ngô Hồng Ngọc 6
25 21125809 Vũ Thị Hồng Ngọc 4
26 21125811 Nguyễn Phúc Nguyên 5
27 20125570 Nguyễn Y Nguyên 6
28 21125815 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 6
29 21125828 Ngô Châu Huyền Nhi 6
30 21125832 Nguyễn Thị Trúc Nhi 5
31 21125852 Nguyễn Thị Diễm Ni 5
32 21125860 Ôn Quang Phát 6
33 21125897 Nguyễn Hữu Tâm 5
34 21125906 Trần Thị Hồng Thắm 5



35 20126365 Trần Quốc Thiện 7
36 21125939 Bùi Thị Xuân Thu 8
37 21125952 Lê Minh Thuận 6
38 21125964 Nguyễn Thị Minh Thùy 8
39 21125961 Đỗ Thị Ngọc Thúy 4
40 21125943 Nguyễn Hoàng Minh Thư 8
41 21125958 Nguyễn Vũ Hoài Thương
42 21125974 Vũ Hoàng Thy 7
43 21125531 Trần Mai Trang 5
44 21125532 Trần Thùy Trang 7
45 21125982 Lý Ngọc Phương Trâm 6
46 21125550 Ngô Thị Tuyết Trinh 5
47 21125567 Ngô Hoàng Thanh Trúc 4
48 21125568 Ngô Thị Thanh Trúc 5
49 21125621 Phạm Nguyễn Quang Trường 6
50 21125474 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 5
51 21125812 Trần Ngọc Thảo Vy 7


